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1
16050704 Vương Trung Ân 35976

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Cầu lông (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

2
16050704 Vương Trung Ân 35976

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Lý luận GDTC (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

3
16050793 Nguyễn Thanh Phong 36118

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Cầu lông (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

4
16050827 Hoàng Thị Quỳnh Trang 36082

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

5
16050827 Hoàng Thị Quỳnh Trang 36082

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng rổ (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

6
16052343 Đoàn Việt Bách 35982

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

7
16052344 Nguyễn Kim Chi 35819

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Cầu lông (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

8
16052344 Nguyễn Kim Chi 35819

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Lý luận GDTC (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

9
16052355 Nguyễn Thị Hương 36142

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Cầu lông (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

10
16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 35860

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

11
16052373 Nguyễn Anh Trung 35826

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

12
16052374 Nguyễn Hoàng Tùng 35941

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

13
16052376 Lê Khánh Tường Vân 36116

QH-2016E KTQT K61 CLC 

TT23
Lý luận GDTC (Chiều) 1 Học tự nguyện 375000  375,000  375,000  -   Kỳ I 19-20

14
16050698 Đỗ Quỳnh Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000  -   Học vượt

15
16050698 Đỗ Quỳnh Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

16
16050701 Nguyễn Vân Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt
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17
16050701 Nguyễn Vân Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

18
16050704 Vương Trung Ân QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

19
16050713 Hoàng Đức Chính QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

20
16050714 Nguyễn Ngọc Diệp QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

21
16050714 Nguyễn Ngọc Diệp QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

22
16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Lôgic học 2 Học lần đầu 855000  1,710,000  1,710,000 Học vượt

23
16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

24
16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

25
16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại 855000  2,565,000  2,565,000 

26
16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

27
16050782 Bùi Bích Ngọc QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

28
16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

29
16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

30
16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

31
16050794 Trịnh Phong 09/29/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học cải thiện 375000  1,125,000  1,125,000 

32
16050808 Nguyễn Đức Tâm QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

33
16050808 Nguyễn Đức Tâm QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

34
16050827 Hoàng Thị Quỳnh Trang 10/14/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Công ty xuyên quốc gia 3 Học cải thiện 1285000  3,855,000  3,855,000 

35
16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

36
16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

2



STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học Số TC Lần học Định mức

 Học phí 

phải nộp 

 Học phí đã 

nộp 

 Học phí 

còn nợ 
 Ghi chú 

37
16050842 Nguyễn Thu Uyên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

38
16052343  Đoàn Việt Bách QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

39
16052344 Nguyễn Kim Chi QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

40
16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

41
16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

42
16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

43
16052351 Nguyễn Thu Hồng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Giao dịch thương mại quốc tế 

***
3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

44
16052363 Đào Thị Hồng Nhung QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

45
16052363 Đào Thị Hồng Nhung QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

46
16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

47
16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lại 1285000  3,855,000  3,855,000 

48
16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

49
16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

50
16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

51
16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

52
16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

53
16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 1285000  3,855,000  3,855,000 Học vượt

54
16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế vi mô ** 4 Học lại 855000  3,420,000  3,420,000 

55
16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kế toán quốc tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000  1,245,000 

56
16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế vĩ mô ** 4 Học cải thiện 855000  3,420,000  3,420,000 
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57
16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế quốc tế *** 3 Học cải thiện 1070000  3,210,000  3,210,000 

58
16052376 Lê Khánh Tường Vân QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1070000  3,210,000  3,210,000 Học vượt

59
17050565 Vũ Ngọc Bảo 06/11/1999

QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)
Kinh tế lượng 3 Học cải thiện 855000  2,565,000  2,565,000 

60
17050598 Phạm Quang Huy 03/29/1999

QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)
Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

61
17050629 Đỗ Minh Ngọc 09/12/1999

QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

62
17050679 Nguyễn Đức Hùng 02/02/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

63
17050695 Hoàng Thị Yến Linh 11/10/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1070000  3,210,000  3,210,000 

64
17050724 Đỗ Huyền Trang 09/13/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

65
17050739 Nguyễn Khánh Duy 01/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

66
17050741 Nguyễn Thị Hà Giang 01/23/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Tài chính công 3 Học lại 1285000  3,855,000  3,855,000 

67
17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

68
17050749 Nguyễn Khánh Linh 10/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1285000  3,855,000  3,855,000 

69
17050752 Vương Thị Hương Ly 12/03/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

70
17050757

Nguyễn Hạnh Uyên 

Phương
01/03/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

71
17050758 Lê Vũ Minh Quang 11/10/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

72
17050763 Trương Thị Trang 10/29/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 375000  750,000  750,000 

73
17050764 Nguyễn Thị Bảo Trâm 06/16/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

74
17050766 Phạm Anh Tuấn 07/19/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

75
18051021 Trần Thị Phương Dung 06/17/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)
Tiếng Anh B2 5 Học lại 375000  1,875,000  1,875,000 

76
18051043 Đỗ Thanh Hiền 05/04/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 
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77
18051053 Lê Kim Huyền 10/01/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)
Tiếng Anh B2 5 Học lại 375000  1,875,000  1,875,000 

78
18051076 Bùi Phương Nga 09/01/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)
Quản trị học 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

79
18051100 Vương Thị Như Quỳnh 04/07/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 

(TT 23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

80
18051015 Trịnh Kim Chi 01/06/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

81
18051032 Bùi Thị Thu Hà 08/22/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

82
18051068 Tống Khánh Linh 10/08/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

83
18051083 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/06/1999

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

84
18051093 Nguyễn Anh Quân 11/26/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

85
18051110 Phạm Thị Anh Thư 09/23/1999

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

86
18051131 Lương Trung Thành 10/05/1999

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

87
18051031 Phùng Thị Thu Giang 10/26/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 

(TT 23) 
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

88
18051062 Đào Thùy Linh 01/24/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 

(TT 23) 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

89
18051094 Phạm Thị Thục Quyên 09/24/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

90
18051101 Trần Đức Tài 10/16/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 

(TT 23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

91
18050479 Nguyễn Quốc Huy 07/25/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

92
18050488 Trần Đình Khiêm 07/25/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

93
18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

94
18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000 

95
18050542 Cung Trang Nhung 02/27/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

96
18050552 Nguyễn Minh Phương 11/02/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 
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97
18050572 Bùi Phương Thảo 06/15/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

98
18050459 Lê Trung Hiếu 07/27/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23)
Kinh tế vĩ mô ** 4 Học lại 855000  3,420,000  3,420,000 

99
18050570 Nguyễn Quốc Thắng 07/11/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

100
18050657 Nguyễn Hà Anh 02/10/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

101
18050679 Nguyễn Ngọc Ánh 02/27/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

102 18050771 Đinh Huyền My 04/23/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương
2 Học lại 855000    1,710,000    1,710,000  -   

103
18050775 Hoàng Mai Ngân 09/18/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23)
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

104
18050655 Hoàng Thị Vân Anh 11/08/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

105
18050672 Trần Vương Tú Anh 03/11/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

106
18050687 Đào Ngọc Chuyên 04/04/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

107
18050687 Đào Ngọc Chuyên 04/04/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

108
18050745 Mai Thị Thùy Linh 10/02/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

109
18050789 Phùng Đỗ Tâm Như 09/03/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

110
18050835 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 05/11/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

111
18050688 Hoàng Khánh Đạt 09/28/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 
Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000  -   

112
18050708 Vũ Ngọc Hà 06/15/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

113 18050737 Nguyễn Tuấn Khang 09/21/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Tin học cơ sở 2
3 Học lại 375000    1,125,000    1,125,000  -   

114
18050795 Bùi Thị Hồng Phúc 08/02/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 
Xác suất thống kê 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

115
18050852 Đinh Thị An 12/08/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Kinh tế vi mô 3 Học lại 855000  2,565,000  2,565,000  -   

116
18050884 Nguyễn Mạnh Dũng 11/22/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000  1,710,000  -   

6



STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học Số TC Lần học Định mức

 Học phí 

phải nộp 

 Học phí đã 

nộp 

 Học phí 

còn nợ 
 Ghi chú 

117
18050905 Kiều Quang Huy 03/11/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000  -   

118
18050909 Nguyễn Trung Kiên 04/24/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Triết học Mác - Lênin 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

119
18050919 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 11/20/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

120
18050932 Nguyễn Hà My 04/01/1999

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Nguyên lý kế toán * 3 Học lại 1070000  3,210,000  3,210,000 

121
18050932 Nguyễn Hà My 04/01/1999

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Kinh tế vi mô 3 Học lại 855000  2,565,000  2,565,000 

122
18050932 Nguyễn Hà My 04/01/1999

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

123
18050945 Tào Lê Yến Nhi 03/15/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000  1,125,000 

Danh sách gồm 123 sinh viên
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